
Bộ chuyển đổi đa năng

Phụ Kiện

Mã số 1913F5-2

• MAKPAC (tất cả các loại) có thể lắp 
đặt, thuận tiện cho việc cất giữ các 
phụ kiện vệ sinh.

• Bộ trữ pin đeo vai PDC01 /1200 
/1500 có thể lắp đặt để cải thiện 
thời gian sử dụng.

Túi chứa bụi
Mã số 1913F7-8

• Dung tích: 47L 
• Túi chứa bụi thích hợp 

để thu gom rác thải 
cồng kềnh như lá rụng.

• Túi chứa bụi có thể tái sử 
dụng.

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA DC40RB

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC DC40WA

76 phút 170 phút

110 phút

260 phút

210 phút

130 phút

420 phút

BL4020*1 2.0Ah 

*1 BL4025 2.5Ah

*1BL4040/F 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

*1BL4080F 8.0Ah

Thời gian sạc

*1 Pin được đề xuất

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Bộ Trữ Pin Đeo Vai

PDC1500A01 PDC1200A02

Bộ Chuyển Đổi

Dùng Pin

Chiều rộng làm sạch
với chổi quét bụi hông

650 mm
VS001GZ: Không kèm pin, sạc

Phụ kiện kèm theo: Bộ lọc trước (162C89-5), bộ lọc H (162699-0), bộ chổi quét bụi 
hông (1830S6-7), bộ chổi quét bụi chính (1830S5-9).

Máy Quét Rác Đẩy Tay Dùng Pin
VS001GZ

Thời gian sử dụng liên tục
(*1 BL4050F x2, *2 BL4080F x2)
Dung tích thùng chứa bụi
Dung tích thu gom bụi
Dung tích túi chứa bụi (bán riêng)
Độ rung
Độ ồn áp suất
Chiều rộng làm sạch

Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

Chế độ yên tĩnh: 290*1, 480*2 phút
Chế độ tiêu chuẩn: 120*1, 200*2 phút
24 L
15.6 L
47 L
2.5 m/s² hoặc ít hơn
70 dB (A) hoặc ít hơn
Chổi quét bụi chính: 480 mm
Chổi quét bụi hông: 650 mm
Với tay cầm ở vị trí thẳng đứng: 830 x 677 x 1,146 mm
Với tay cầm khi gập lại: 830 x 677 x 467 mm
29.9 kg (BL4025F) - 33.1 kg (BL4080F x2)

VS001G
Máy Quét Rác Đẩy Tay Dùng Pin

Bộ chuyển đổi giữa bộ cấp nguồn đeo 
vai và sản phẩm sử dụng pin 40Vmax.

Bộ chuyển đổi giữa bộ cấp nguồn đeo 
vai và sản phẩm sử dụng pin 18Vx2 LXT.

Mã số 191N62-4 Mã số 191J51-5

UB003C
Máy Thổi

UB002C

Máy Thổi
Đeo Vai LM001C

Xe Cắt Cỏ Đẩy

UR101C
Máy Cắt Cỏ

Chống khởi động lại

2 tốc độ điện tử

Ổn định tốc độ
điện tử

Hệ thống hút bụi

Kẹp lưỡi không cần
dụng cụ

Có đèn

Tỷ lệ thu gom bụi

Chế độ hút: Tiêu chuẩn
Tốc độ xoay của chổi quét bụi: Tiêu chuẩn
(Khi không sử dụng chổi quét bụi hông) 
Loại sàn: Sàn cứng
Loại bụi: Bột xi măng (Kích thước hạt: khoảng 10μm)
Khối lượng bụi: Mật độ phân bố: 250 g/m2

Khoảng cách di chuyển của máy quét: 700mm

90%khoảng

A3-032024-1

DC4001
Sạc

Thời gian sạc
Mã số 191L00-4

PDC1500: 450 phút
PDC1200: 360 phút

Thời gian sử dụng liên tục
Chế độ yên tĩnh

*1 BL4050F x2
*2 BL4080F x2

Chế độ tiêu chuẩn

290*1, 480*2 phút 120*1, 200*2 phút



467mm

830
mm

Tốc độ quay của chổi quét bụi có thể thay đổi (Chổi quét bụi chính/hông)

Tốc độ quay của chổi quét bụi chính / chổi 
quét bụi hông có thể được chuyển đổi (tiêu 
chuẩn/yên tĩnh) tùy theo môi trường làm 
việc.
Chế độ tiêu chuẩn: Để quét lượng lớn bụi và rác thải.
Chế độ yên tĩnh: Để làm sạch những nơi yên tĩnh như

khu vực trong nhà, hoặc quét lượng
nhỏ bụi và rác thải.

Chế độ yên tĩnh

Chế độ tiêu chuẩn

Cơ chế làm sạch bộ lọc (Điện)

Pin 40Vmax XGT
(2 pin song song hoặc 1 pin)

Bộ chuyển đổi đa năng (Bán riêng)
Bộ Trữ Pin Đeo Vai MAKPAC

Đèn LED chiếu sáng

Có khả năng làm sạch bụi hoặc chất thải ở mọi kích cỡ
Hai chổi quét bụi chính nằm ở mặt dưới máy giúp làm sạch các hạt bụi nhỏ cũng như 
các mảnh vụn lớn như chai PET cỡ 500ml.

Vận hành dễ dàng
Các công tắc và đèn báo điều khiển được đặt trên bảng điều khiển của tay cầm.

Khả năng xếp gọn tuyệt vời

Chức năng thu gom bụi

Công nghệ bảo vệ 
vượt trội
Khả năng chống nước được xếp hạng IPX4

Tay cầm có thể gập lại để dựng đứng máy khi lưu trữ.

Giảm bụi bay lên do chổi quét giữ lại.

Tay Cầm
Được trang bị tay cầm 
để mang theo dễ dàng

• Giúp giảm trọng tải khi vận chuyển bằng cách giảm trọng lượng 
của máy.

• Giới hạn chiều rộng làm sạch với chiều rộng của một cánh cửa 
(800mm trở xuống) giúp máy dễ dàng cơ động tại nơi làm việc.

Chiếu sáng phía trước của máy, cho 
phép người dùng kiểm tra bụi bẩn và 
chướng ngại vật ngay cả những nơi 
tối như nhà kho.

Nút bật/tắt nguồn chính

Nút chọn tốc độ chổi quét bụi 
chính (Tiêu chuẩn/Yên tĩnh)

Nút đèn LED chiếu sáng (Bật/Tắt)

Bộ lọc rung để loại bỏ bụi bám vào bộ 
lọc, giảm tắc nghẽn.

Chổi quét bụi hông (điện)
• Chổi quét bụi hông được đặt bên phải máy cho 

phép người dùng làm sạch các cạnh tường.
• Thay thế  chổi quét không cần dụng cụ.
• Khớp với sự chuyển động quay của chổi quét bụi 

chính.
• Có thể điều chỉnh chiều cao chổi quét bụi hông.

Cần gạt bật/tắc chổi quét bụi hông 

Nút điều chỉnh chiều cao 
chổi quét bụi hông
Phạm vi điều chỉnh: 
Khoảng 15mm

Nút làm sạch bộ lọc (Bật/Tắt)

Nút chọn chế độ hút (Tiêu 
chuẩn/Yên tĩnh/Tắt)

Dung tích
thùng chứa bụi

24 L

2 chổi quét bụi chính (điện)
• 2 chổi quét bụi chính được đặt ở mặt 

dưới của máy.
• Điều chỉnh chiều cao.
• Thay thế chổi quét không cần dụng cụ.

Bộ lọc HEPA

Làm sạch mạnh mẽ với 3 động cơ

*

Để làm sạch bộ lọc

*Chỉ có động cơ hút bụi và chổi quét bụi chính/hông là động cơ BL.

Dùng cho chổi quét 
bụi chính/hông

Để thu gom bụi

480 mm

Chiều rộng làm sạch
với chổi quét bụi chính

650 mm

Chiều rộng làm sạch
với chổi quét bụi hông

Khả năng vận chuyển và cơ động tuyệt vời

Trọng lượng

(BL4025F x1) (BL4080F x2)

29.9 - 33.1 kg

Nút điều chỉnh chiều 
cao chổi quét bụi chính

Phạm vi điều chỉnh: 
Khoảng 20mm


